Mẫu 3 
	
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(ĐƠN VỊ)

	


 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

	Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, chức vụ
Nơi công tác
NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)
	Trình
độ
được
đào tạo

	

Giới
	
Dân
tộc
	Năm
vào
ngành

	Số
năm trực tiếp
giảng
dạy
	Số cải tiến,
SKKN
giáo trình, NCKH,
bài báo KH,
Đào tạo sau đại học
	Số
năm
CSTĐ
	
HCLĐ hoặc Bằng khen
	Tỉ lệ tín nhiệm của đơn vị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	VD: NGUYỄN VĂN A
Năm sinh: 19….
Quê quán:
Chức vụ
Nơi công tác:
Năm NGUT

	
	
	
	
	
	
	
	
	


             Danh sách trên có ………….. cá nhân










Mẫu 1.2. 
	
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(ĐƠN VỊ)


	


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO  ƯU TÚ

	Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, chức vụ
Nơi công tác
[bookmark: _GoBack]
	Trình
độ
được
đào tạo

	

Giới
	
Dân
tộc
	Năm
vào
ngành

	Số
năm trực tiếp
giảng
dạy
	Số cải tiến,
SKKN
giáo trình, NCKH,
bài báo KH,
Đào tạo sau đại học
	Số
năm
CSTĐ
	
HCLĐ hoặc Bằng khen
	Tỉ lệ tín nhiệm của đơn vị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	VD: NGUYỄN VĂN A
Năm sinh: 19….
Quê quán:
Chức vụ
Nơi công tác:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             Danh sách trên có ………….. cá nhân





2

